
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TẲN YÊN Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

  
Số:          /KH-UBND Tân Yên, ngày        tháng 5 năm 2023 
             

KẾ HOẠCH 

Mua sắm trang bị thiết bị phục vụ thay sách giáo khoa lớp 4, lớp 8; 

thiết bị, đồ dùng cho trẻ Mầm non năm học 2023-2024 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

GD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 37/2021/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2021của Bộ GD&ĐT ban hành danh mục thiết bị dậy học 

tối thiểu cấp tiểu học; Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của 

Bộ GD&ĐT ban hành danh mục thiết bị dậy học tối thiểu cấp trung học cơ sở; 

Thông tư 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ GD&ĐT ban hành danh 

mục đồ dung, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo viên Mầm non;  

Căn cứ Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 23/12/2019 của UBND huyện 

về đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục 

phổ thông huyện Tân Yên giai đoạn 2020-2025; 

Căn cứ Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND 

huyện Tân Yên về giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước năm 2023; 

UBND huyện xây dựng Kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ thay SGK 

lớp 4, lớp 8; thiết bị, đồ dung cho trẻ Mầm non năm học 2023-2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Đảm bảo đáp ứng nhu cầu về thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ cho hoạt 

động dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng hiện đại 

phù hợp với đổi mới GDPT, nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. 

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải được tiến hành nghiêm túc, đúng 

quy định, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn của từng cấp học; tránh lãng phí. 

II. QUY MÔ SỐ TRƯỜNG, LỚP NĂM HỌC 2023-2024 

1. Bậc Mầm non: Tổng số 24 trường gồm 348 lớp. 

2. Bậc Tiểu học: Tổng số 24 trường gồm 523 lớp. 

3. Bậc THCS: Tổng số 23 trường gồm 325 lớp. 

III. THỰC TRẠNG, NHU CẦU KINH PHÍ TRANG BỊ, MUA SẮM 

1. Thực trạng 

* Về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu 



- Đối với các trường Tiểu học 

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ 

GD&ĐT ban hành danh mục thiết bị dậy học tối thiểu cấp Tiểu học, năm học 

2023-2024 thay SGK lớp 4 tổng số 10 môn học với 64 danh mục thiết bị. Qua rà 

soát các trường còn thiếu 32 danh mục (trong đó có những danh mục có nhưng 

không đủ theo quy định hoặc đã cũ, hỏng). 

- Đối với các trường THCS 

Căn cứ danh mục thiết bị dậy học tối thiểu cấp trung học cơ sở kèm theo 

Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT, năm học 2023-2024 thay SGK lớp 8, số danh 

mục tối thiểu theo quy định là trên 300 danh mục của 14 môn học. Các trường 

THCS đã rà soát thiết bị hiện có và thiếu khá nhiều ở các môn như: Môn văn, 

toán, lịch sử, địa lý, khoa học tự nhiên… 

- Về đồ dùng đồ chơi cho trẻ Mầm non 

Căn cứ Thông tư 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ GD&ĐT 

ban hành danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo 

viên Mầm non; năm học 2023-2024 qua rà soát đồ dung, thiết bị các trường còn 

thiếu, chưa đảm bảo theo quy định. 

2. Nhu cầu, kinh phí mua sắm 

2.1. Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ thay sách lớp 4, lớp 8 

Căn cứ trang thiết bị hiện có của các trường và theo yêu cầu của Thông tư 

số 37, 38 ngày 30/12/2021 của Bộ GD&ĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học 

tối thiểu cấp Tiểu học, THCS. Đối với cấp Tiểu học mua sắm trang thiết bị của 

13 môn học với 36 loại thiết bị đồ dùng (có biểu kèm theo); đối với cấp THCS 

trang bị thiết bị đồ dùng của 5 môn với 32 loại (có biểu kèm theo). 

Tổng kinh phí dự kiến: 4.377.731.000 đồng. 

(Bằng chữ: Bốn tỷ, ba trăm bẩy mươi bẩy triệu, bẩy trăm ba mươi mốt 

nghìn đồng). 

2.2. Thiết bị, đồ dùng cho trẻ Mầm non  

Căn cứ trang thiết bị, đồ dùng hiện có của các trường theo Thông tư 

01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ GD&ĐT ban hành danh mục đồ 

dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo viên Mầm non. Mua sắm 

10 loại thiết bị, đồ dùng.  (có biểu chi tiết kèm theo) 

Tổng kinh phí dự kiến: 3.448.240.000 đồng. 

(Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm bốn mươi tám triệu, hai trăm bốn mươi nghìn 

đồng). 



3. Nguồn kinh phí 

Kinh phí chi sự nghiệp giáo dục năm 2023. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện, căn cứ nhu cầu mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy, học 

và thiết bị, đồ dùng cho trẻ mầm non của các trường, tham mưu tổ chức thực 

hiện mua sắm trang thiết bị theo đúng quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện cân đối 

nguồn ngân sách để đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu theo quy 

định của Bộ GD&ĐT. 

3. UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác rà soát, bổ sung, sửa chữa cơ sở 

vật chất; tăng cường mua sắm trang thiết bị dạy học, ưu tiên thiết bị phục vụ 

Chương trình GDPT mới 2018. 

4. Các đơn vị trường học tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền trong 

việc bổ sung thiết bị dậy học và cơ sở vật chất; sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy 

học hiện có; chỉ đạo CBGV làm mới các trang thiết bị phục vụ giảng dạy của 

giáo viên và học sinh. 

Trên đây là kế hoạch mua sắm trang thiết bị dạy học phục vụ Chương 

trình thay sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 năm học 2023-2024; thiết bị, đồ dùng đối 

với trẻ Mầm non của UBND huyện Tân Yên./. 

 
Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TC-KH, GD&ĐT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường MN, TH, THCS; 

- Lưu: VT, TC-KH, GD&ĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TTCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Quốc Hưng 
 

 

  

 

-  



DANH MỤC THIẾT BỊ MUA SẮM 

(Kèm theo Kế hoạch số ……….  /KH-UBND ngày ……… / ……. /2023  của UBND huyện Tân Yên) 

1. Danh mục thiết bị thay SGK lớp 4 

STT Môn Tên tài sản, hàng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 

Số lượng theo 

quy định 

Số lượng 

đề xuất 

mua 

Đơn giá 

dự kiến 
Thành tiền 

Chi 

chú 

1 Giáo dục thể 

chất 

Phao bơi Chiếc 20 chiếc/trường 144 100.000 14.400.000   

2 Phao cứu sinh Chiếc 6 chiếc/trường 144 210.000 30.240.000   

3 
Hoạt động trải 

nghiệm 
Bộ dụng cụ lều trại Bộ  2 bộ/lớp 96 6.500.000 624.000.000   

4 

Nghệ thuật (Âm 

nhạc) 

Chuông(Bells Instrument) Chiếc 10 cái/trường 240 100.000 24.000.000   

5 Maracas Chiếc 5 chiếc/GV 120 100.000 12.000.000   

6 Woodblock Chiếc 3 chiếc/GV 72 185.000 13.320.000   

7 Electric keyboard (đàn phím điện tử) Chiếc 1 chiếc/trường 6 11.250.000 67.500.000   

8 Tiếng Việt Bảng tên chữ cái tiếng Việt Bộ  2 bộ/lớp 144 20.000 2.880.000   

9 Nghệ thuật (Mĩ 

thuật) 

Bục đặt mẫu (dùng chung) Chiếc 
4 chiếc/ 

trường 
24 500.000 12.000.000   

10 Các hình khối cơ bản (dùng chung) Bộ 2 bộ/trường 48 1.150.000 55.200.000   

11 

Toán 

Bộ thiết bị vẽ bảng trong hình học Bộ  1 bộ/lớp 144     230.000  33.120.000   

13 Bộ thiết bị dạy dung tích (dùng cho lớp 2,3) Bộ  4 bộ/lớp 288 87.000 25.056.000   

14 Thiết bị dạy diện tích Bộ  6 bộ/lớp 720 10.000 7.200.000   

15 
Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác xuất (dùng cho lớp 

3,4,5) 
Bộ  6 bộ/lớp 288 85.000 24.480.000   

16 
Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối (dùng cho 

lớp 1,2,3) 
Bộ  1 bộ/lớp 48 83.000 3.984.000   

17 

Tự nhiên xã hội 

Các bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa (Tranh 

giấy) 
Bộ  1bộ/6 HS 360 25.000 9.000.000   

18 
Các bộ phận chính của cơ quan tuần hoàn (Tranh 

giấy) 
Bộ  1bộ/6 HS 360 25.000 9.000.000   



STT Môn Tên tài sản, hàng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 

Số lượng theo 

quy định 

Số lượng 

đề xuất 

mua 

Đơn giá 

dự kiến 
Thành tiền 

Chi 

chú 

19 
Các bộ phận chính của cơ quan thần kinh (Tranh 

giấy) 
Bộ  1bộ/6 HS 360 25.000 9.000.000   

20 La bàn Chiếc 5 chiếc/trường 120 120.000 14.400.000   

21 
Công nghệ 

Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật  Bộ  20 bộ/trường 480 85.000 40.800.000   

22 Bộ dụng cụ thủ công Bộ  20 bộ/trường 480 160.000 76.800.000   

23 

Nghệ thuật (Âm 

nhạc) 

Kèn phím (lớp 4,5-10 cái/ 1GV Âm nhạc) Chiếc 10 chiếc/GV 240 875.000 210.000.000   

24 Recorder (lớp 4,5-20 cái/ 1 GV Âm nhạc) Chiếc 20 chiếc/GV 480 238.000 114.240.000   

25 Xylophone (lớp 4,5-3 cái/ 1GV Âm nhạc) Chiếc 3 chiếc/GV 72 729.000 52.488.000   

26 Handbells (lớp 4,5-1 bộ/GV Âm nhạc) Bộ 1 bộ/GV 24 3.000.000 72.000.000   

27 

Toán 

Bộ thiết bị dạy học dạy đơn vị đo diện tích mét 

vuông (dùng lớp 4-1 bộ/GV) 
Bộ 1 bộ/GV 144 958.000 137.952.000   

28 
Bộ thiết bị hình học dạy phân số (dùng cho lớp 4,5-

1 bộ /GV) 
Bộ 1 bộ/GV 144 323.000 46.512.000   

29 

Khoa học 

Hộp đối lưu (lớp 4-5 bộ/trường) Bộ 5 bộ/trường 120 1.458.000 174.960.000   

30 
Bộ thí nghiệm không khí cần cho sự cháy (lớp 4-5 

bộ/trường) 
Bộ 5 bộ/trường 120 767.000 92.040.000   

31 
Hộp thí nghiệm: Vai trò của ánh sáng (lớp 4-5 

bộ/trường) 
Bộ 5 bộ/trường 120 333.000 39.960.000   

32 Kính lúp (5 bộ/trường) Bộ 5 bộ/trường 120 140.000 16.800.000   

33 

Lịch sử và Địa lí 

Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam (dành cho HS tiểu 

học- 1 tờ/GV) 
Tờ 1 tờ/GV 144 92.000 13.248.000   

34 Bản đồ hành chính Việt Nam (lớp 4,5-1 tờ/GV) Tờ 1 tờ/GV 144 50.000 7.200.000   

35 
Bản đồ các nước và lãnh thổ trên thế giới (lớp 4,5-1 

tờ/GV) 
Tờ 1 tờ/GV 144 92.000 13.248.000   

36 
Tin học và Công 

nghệ 
Lắp ráp mô hình kĩ thuật (lớp 4-1 bộ/trường) Bộ 1 bộ/trường 24 196.000 4.704.000   

    Cộng         2.103.732.000   



  

2. Danh mục thiết bị thay SGK lớp 8 

TT Môn Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số lượng/ 

01 PHBM 

Số lượng 

đề xuất 

mua 

Đơn giá dự 

kiến 

Thành tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

  Môn ngữ văn             

1   Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên Bộ 01/GV 23    8.813.000  
         

202.699.000  
  

  Môn toán     0     

2   
Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học 

toán 
Bộ 01/GV 23    511.000  11.753.000    

3   
Bộ thước thực hành đo khoảng cách, đo 

chiều cao ngoài trời 
Bộ 04/GV 92    4.792.000  440.864.000    

4   Bộ thiết bị dạy Thống kê và Xác suất bộ 08/GV 184 128000 23.552.000    

  Môn Ngoại Ngữ     0     

5   Thiết bị âm thanh đa năng di động Bộ 01/GV 23 6.984.000  160.632.000    

  Môn Lịch Sử - Địa Lý     0     

6   Lược đồ nước Anh thế kỉ XVII Tờ 01/GV 23 173.000  3.979.000    

7   
Lược đồ diễn biến cơ bản của cuộc chiến tranh 

giành độc lập ở Bắc Mỹ (thế kỉ XVIII) 
Tờ 01/GV 23 173.000  3.979.000    

8   
Lược đồ diễn biến cơ bản của cuộc cách mạng 

tư sản Pháp (thế kỉ XVIII) 
Tờ 01/GV 23 173.000  3.979.000    

9   Lược đồ thế giới thế kỉ XVIII Tờ 01/GV 23 173.000  3.979.000    

10   
Lược đồ Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ 

XVIII 
Tờ 01/GV 23 173.000  3.979.000    

11   
Lược đồ phong trào khởi nghĩa nông dân ở 

Đàng Ngoài. thế kỉ XVIII 
Tờ 01/GV 23 173.000  3.979.000    

12   
Lược đồ cuộc khởi nghĩa của phong trào nông 

dân Tây Sơn thế kỉ XVIII 
Tờ 01/GV 23 173.000  3.979.000    

13   
Lược đồ vị trí các nước đế quốc từ cuối thế kỉ 

XIX. đầu thế kỉ XX 
Tờ 01/GV 31 173.000  5.363.000    

14   
Lược đồ diễn biến chính của cuộc Cách mạng 

tháng Mười Nga năm 1917 
Tờ 01/GV 29 173.000  5.017.000    



TT Môn Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số lượng/ 

01 PHBM 

Số lượng 

đề xuất 

mua 

Đơn giá dự 

kiến 

Thành tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

15   
Lược đồ Trung Quốc nửa cuối thế kỉ XIX. đầu 

thế kỉ XX 
Tờ 01/GV 32 173.000  5.536.000    

16   
Lược đồ khu vực Đông Nam Á nửa cuối thế kỉ 

XIX. đầu thế kỉ XX 
Tờ 01/GV 30 173.000  5.190.000    

17   Lược đồ Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX Tờ 01/GV 29 173.000  5.017.000    

18   Lược đồ Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX Bộ 01/GV 29 173.000  5.017.000    

19   Lược đồ thể hiện phạm vi biển. đảo Việt Nam Tờ 01/GV 27 173.000  4.671.000    

20   
Lược đồ thể hiện lịch sử chủ quyền của Việt 

Nam đối với các khu vực biển. đảo 
Tờ 01/GV 28 173.000  4.844.000    

21   Quả địa cầu hành chính quả 03/ trường 39 332.000  12.948.000    

22   Quả địa cầu tự nhiên quả 03/ trường 35 332.000  11.620.000    

23   La bàn chiếc 01/ 05 lớp 23 213.000  4.899.000    

24   Bộ học liệu điện tử hỗ trợ GV Bộ 01/GV 23 12.396.000  285.108.000    

  Môn Khoa Học Tự Nhiên         

25   Biến áp nguồn Cái 7 79   1.688.000  133.352.000    

26   Bộ giá thí nghiệm Bộ 7 88 1.650.000  145.200.000    

27   Đồng hồ đo thời gian hiện số Cái 2 32 2.717.000  86.944.000    

28   Dây điện trở Dây 7 129 300.000  38.700.000    

29   Máy phát âm tần Cái 2 46 3.150.000  144.900.000    

30   Ampe kế một chiều Cái 7 115 334.000  38.410.000    

31   Vôn kế một chiều Cái 7 115 334.000  38.410.000    

32   Kính hiển vi Cái 7 92 4.625.000  425.500.000    

    Tổng     1557         2.273.999.000    

Tổng công: 1+2 (thiết bị lớp 4, lớp 8)               4.377.731.000    
 



3. Danh mục thiết bị, đồ dùng cho trẻ Mầm non  
 

STT Tên thiết bị- đồ chơi ĐVT 
Đối tượng 

sử dụng 

Định 

mức/lớp 

Số lượng 

đề xuất 

Đơn giá 

Dự kiến 

Tổng tiền dự 

kiến 

 (Đồng) 

Ghi chú 

1 Bể cát nước (hình quả bí ngô) Cái Trẻ 1 200 2.455.000 491.000.000   

2 Bình ủ nước 20L Cái Trẻ 1 100 1.500.000 150.000.000   

3 Tủ tư trang đựng đồ dùng cá nhân (20 ô)  Cái Trẻ 2 100 5.800.000 580.000.000   

4 Tủ đựng chăn, chiếu, màn 4 cánh  Cái Trẻ 1 100 4.200.000 420.000.000   

5 Giá giày dép 5 tầng Cái Trẻ 1 132 920.000 121.440.000   

6 Bàn cho trẻ  Cái Trẻ 15 500 425.000 212.500.000   

7 Ghế cho trẻ  Cái Trẻ 30 1000 170.000 170.000.000   

8 Bàn hoạt động góc  Cái Trẻ 10 658 850.000 559.300.000   

9 Góc hoạt động  Cái Trẻ 5 96 4.000.000 384.000.000   

10 Sạp ngủ  Cái 
Trẻ 

15 400 900.000 360.000.000   

  
Tổng cộng    3286  3.448.240.000  
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